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PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Con người không chỉ được sinh ra và lớn lên dựa trên những yếu tố vật chất mà còn phải dựa trên những giá trị tinh thần bên trong. Đây chính là lý do tại sao thế hệ học sinh ngày nay cần phải có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa từ lâu đời được truyền từ đời này sang đời khác. Trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là trách nhiệm chung của mọi người, đặc biệt là giới trẻ và cụ thể là những mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, học sinh cần tích cực tìm hiểu và giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy giá trị đó trong giao tiếp với bạn bè năm châu. Đồng thời nhà trường cũng cần tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền và mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, giá trị văn hóa của dân tộc sẽ không bị mai một và được lưu truyền cho những thế hệ sau.


 



Môn Mĩ thuật ở cấp THCS là một trong những môn học có đặc thù rất riêng, nó không nhằm đào tạo nên những họa sĩ tương lai, hay những người chuyên nghiệp làm về công tác mĩ thuật. Để có thể khơi gợi cho học sinh khả năng tưởng tượng, sáng tạo, kế thừa và phát huy được bản sắc của dân tộc, đòi hỏi người giáo viên cần phải thực sự say mê giảng dạy, luôn không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng bản thân để từ đó tìm ra cách dạy mới phù hợp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học mĩ thuật. Đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ở một số bài học tôi nhận thấy “Họa tiết dân tộc” “ Tranh dân gian Việt Nam” là một trong những vốn văn hóa như vậy. Họa tiết được vẽ, chạm khắc trên các trên các vật phẩm; các công trình kiến trúc xưa. Là một loại hình nghệ thuật có đời sống riêng, họa tiết trang trí dân tộc được ứng dụng rộng dãi trong đời sống xã hội, họa tiết có mặt ở nhiều nơi, trên các vật phẩm, các công trình và được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau. Ngoài ra, việc tìm hiểu cách thức thực hiện in tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống giúp học sinh hiểu thấu đáo và nhận ra giá trị đích thực của giá trị truyền thống dân tộc, không phải là việc giản đơn, bởi không thể nhận thức đầy đủ về vấn đề nếu chỉ bó hẹp trong phạm vi lý thuyết, thực hành đơn thuần của một bài học trong khoảng thời gian một tiết học mà có được. Việc hướng dẫn, lồng ghép, tổ chức hoạt động giúp học sinh tiếp cận, quan sát, trải nghiệm để từ đó có cảm nhận về vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của “ Vốn cổ”. Các em sẽ có cách nhìn nhận đúng đắn  hơn về vốn văn hóa truyền thống của dân tộc, biết trân trọng, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc mình là điều hết sức cần thiết và là trách nhiệm của nhà trường và đặc biệt là thầy giáo, cô giáo. 

Là một giáo viên dạy học Mĩ thuật, tôi muốn tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, trăn trở trên. Vì vậy tôi đã để tâm nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra sáng kiến “Giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật”. Tôi thấy đây là một đề tài có ý nghĩa rất thiết thực nhằm nâng cao chất lượng học Mĩ thuật cho học sinh.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 
Chúng ta biết rằng, nghệ thuật gồm nhiều loại hình với đặc điểm và ngôn ngữ riêng. Cùng với âm nhạc, kiến trúc, điện ảnh... mĩ thuật góp tiếng nói của mình thúc đẩy xã hội phát triển. làm phong phú thêm thế giới tinh thần của con người…Ngôn ngữ của mĩ thuật là hình khối, mảng miếng, màu sắc, đường nét…chúng hỗ trợ cho nhau để hoàn thành tác phẩm. Trang trí là một bộ môn nghệ thuật mang trọn vẹn đặc điểm loại hình mĩ thuật và đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. 

Xung quanh chúng ta bất kỳ một đồ vật nào cũng được trang trí. Từ những vật nhỏ như quyển sách, quyển vở, cây bút đã có hình dáng màu sắc trang trí khác nhau; đến quần áo, vải vóc, bàn ghế, ấm chén, gạch hoa...các công trình văn hóa (nhà hát, công viên...) thì hình dáng, màu sắc càng muôn vẻ và vô cùng  tinh tế...Tất cả những điều đó đều nằm trong lĩnh vực trang trí. Trang trí luôn là một nhu cầu thiết yếu của con người, của xã hội và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống ( Kiến trúc, đô thị trang trí nội thất, trang trí ngoại thất, trang trí ấn loát, trang trí phục trang, trang trí điện ảnh sân khấu...). Bằng tư tưởng tình cảm của nghệ sĩ thông qua ngôn ngữ tạo hình là sử dụng đường nét, màu sắc, hình mảng, bố cục... Mỗi thời đại, trang trí có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau, cũng như nhìn nhận cái đẹp của trang trí qua từng thời kì xã hội, tôn giáo cũng có nhiều vẻ riêng biệt. Từ xa xưa trang trí luôn luôn gắn bó với đời sống con người, bất kỳ dân tộc trên thế giới cũng có bản sắc và nét riêng biệt, mang dấu ấn của dân tộc của mình. 

Nhìn vào lịch sử mĩ thuật Việt Nam chúng ta thấy thể hiện rõ nhất ở các hoa văn, họa tiết trong các vật dụng (trống đồng, mũi tên, thuyền bè, cán dao, thố cẩm..), trên các đình chùa lăng tẩm (hoa văn trên bia đá, họa tiết  ở trống đồng, họa tiết rồng phượng, họa tiết trên các kèo cột..). Đặc trưng riêng có nhất của trang trí đó là họa tiết. Có tiếp thu và ít nhiều ảnh hưởng của một số nền văn hóa trên thế giới tuy nhiên “Họa tiết dân tộc Việt” luôn mang nét độc đáo  riêng  không thể lẫn lộn; đó là kho tàng văn hóa quí báu mà ông cha đã để lại cho con cháu. Việc tìm hiểu, trân trọng, bảo tồn, kế thừa và phát huy “Họa tiết dân tộc” “Tranh dân gian Việt Nam” có ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và tình cảm của học sinh, bởi học sinh Trung học cơ sở là độ tuổi đang ở ngưỡng mới mang tính bản lề của sự hình thành phát triển nhân cách, những kiến thức tiếp thu được trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, ghi chép sẽ giúp các em có sự quan tâm, nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó có thái độ ứng xử  trách nhiệm hơn với vốn văn hóa dân tộc bằng niềm tự hào, nghĩa vụ và sự rung  cảm  riêng của các em. 

III.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thuyết trình.

- Phương pháp trực quan sinh động (minh hoạ, trò chơi trực quan, nhận biết, giải ô chữ…)

- Phương pháp nhóm.

- Phương pháp gợi mở, gây hứng thú…

- Phương pháp biểu diễn, diễn giảng.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
- Phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ màu.
- Phương pháp nghiên cứu xem xét sản phẩm của học sinh.
IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Khách thể nghiên cứu: Học sinh Trường THCS Ngô Quyền.
2. Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật.
V. PHẠM VI,  KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU
1. Phạm vi đề tài:  Nghiên cứu các chủ đề môn Mĩ Thuật ở khối 6,7,8.
2. Thời gian thực hiện: Năm học 2023 – 2024
PHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
Đối với học sinh THCS, những kiến thức đầu tiên đối với các em vô cùng quan trọng cho nên vai trò kiến thức của giáo viên dạy Mĩ thuật cũng được đặt ngang với giáo viên cơ bản. Hiện nay 100% các trường THCS tổ chức dạy học bộ môn Mĩ thuật đối với các khối từ 6 - 9. Các em học sinh THCS nói chung các em đều thích học Mĩ thuật, thích vẽ, vẽ mọi lúc, mọi nơi nhưng các em nhanh mất tập trung, dễ chán. Vậy làm như thế nào để phát huy tối đa năng lực của học sinh, để tạo hứng thú cho các em trong suốt một tiết học là điều không hề dễ dàng với một giáo viên Mĩ thuật.
2. Mục tiêu của dạy học Mĩ thuật cấpTHCS
Mục tiêu của dạy học Mĩ thuật THCS là giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực:

- Sáng tạo mĩ thuật, qua đó biểu đạt bản thân (suy nghĩ, tình cảm, mong muốn của mình,..)

-  Hiểu, cảm nhận và trân trọng sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

- Giao tiếp, trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

3. Nội dung dạy học 
Khối 7, 8 có 10 chủ đề trong sách Mĩ thuật. Riêng khối 6 có 5 chủ đề.
II . CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1. Thuận lợi:
* Giáo viên:
- Giáo viên nhiệt tình, năng động, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo chuẩn về kĩ năng sư phạm, có năng lực chuyên môn, yêu nghề, mến trẻ. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.
- 100% giáo viên được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Giáo viên có lòng nhiệt tình, luôn tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu đáp ứng kịp thời nhiệm vụ dạy học; quan tâm đến mọi đối tượng học sinh. Đặc biệt giáo viên cũng có năng khiếu và rất yêu thích môn nghệ thuật, luôn tìm tòi, sáng tạo, nâng cao hiệu quả giờ dạy.
- BGH hướng dẫn kịp thời, chủ động cho giáo viên cách xây dựng kế hoạch bài học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và học sinh.
* Học sinh: 
- Đông Anh là một huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội. Đây là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử của thủ đô, có di tích lịch sử Đền Cổ Loa đã được công nhận là di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Học sinh có truyền thống hiếu học, chăm ngoan, có ý thức kỉ luật tốt.
- Học sinh được tuyển chọn kĩ lưỡng, nên chất lượng đầu vào mặt bằng chung học sinh đều có phẩm chất đạo đức và học lực tốt.
- Học sinh có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho quá trình học. 
- Năm học  2023 -  2024  tôi được nhà trường phân công giảng dạy môn Mĩ thuật. Đó là điều kiện thuận lợi để cho tôi nghiên cứu đề tài này. 

2. Thực trạng

- Trong các bài thực hành trang trí đa số học sinh vẫn phụ thuộc vào họa tiết trong sách giáo khoa, hoặc họa tiết do giáo viên gợi ý, khả năng tạo họa tiết  rất hạn chế và chậm.
- Nhưng điều quan trọng hơn là sư tập trung của các em trong những giờ dạy còn hạn chế, dễ bị nhàm chán, dẫn đến các sản phẩm mĩ thuật chưa có chất lượng cao.
Từ  thực trạng trên đã thôi thúc tôi tìm tòi và thực hiện: “Một số biện pháp giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật.”
Do vậy việc nghiên cứu tìm ra phương pháp  truyền thụ kiến thức về văn hóa dân tộc tới các em là vấn đề rất quan trọng và mang tính chất cấp thiết. Tuy nhiên phương pháp nghiên cứu áp dụng phải vừa mang tính ứng dụng, vừa phải nâng cao được nhận thức và gần gũi với học sinh.
3. Điều tra thực tế học sinh
Để nắm rõ tình hình học sinh, tôi đã làm khảo sát đầu năm học 3 khối lớp 6,7,8.
Kết quả khảo sát đầu năm cụ thể như sau:
	Phân loại
	Số học sinh

674
	Tỉ lệ %



	Số học sinh yêu thích môn học 
	493
	73%

	Số học sinh chưa yêu thích
	181
	27%


Với kết quả trên, số học sinh không tập trung trong giờ học còn nhiều dẫn đến ảnh hưởng tới kết quả học tập đó là sản phẩm Mĩ thuật còn hạn chế về hình thức và chất lượng.
Từ kết quả khảo sát trên bản thân tôi đã trăn trở, nghiên cứu một số giải pháp và mạnh dạn áp dụng cụ thể như sau.
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.  Lựa chọn các bài có nội dung phù hợp tạo thành chuỗi liên kết để có thể triển khai lồng ghép:
Trong quá trình giảng dạy thực tế bản thân tôi đã chọn các bài:     
Bài 2: Họa tiết trống đồng ( Mĩ thuật 6)

Bài 3: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng (Mĩ thuật 6)
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc thiểu số Việt Nam (Mĩ thuật 8)

Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian hàng Trống (Mĩ thuật 7) trong chương trình mĩ thuật THCS để lồng ghép và hướng dẫn học sinh tìm hiểu ghi chép về họa tiết trang trí dân tộc.  Một mặt giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống ; mặt khác giúp các em hiểu hơn về vốn họa tiết trang trí cổ của dân tộc để từ đó có thái độ trân trọng, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa quí báu của cha ông, dân tộc. Với các yêu cầu của các bài học,  học sinh được tự khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm.  Một mặt giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống ; mặt khác giúp các em hiểu hơn về vốn họa tiết trang trí cổ của dân tộc để từ đó có thái độ trân trọng, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa quí báu của cha ông. 
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Một tiết học thực tế...
      

Kết quả đạt được sau khi áp dụng: Trong quá trình học tập, với sự kết nối kiến thức giữa các bài học, học sinh hiểu sâu sắc hơn về giá trị nhân văn, giá trị tinh thần của họa tiết dân tộc. Nhằm nâng cao ý thức cho học sinh về việc cần bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa dân tộc lâu đời.
2. Lựa chọn các phương tiện, thiết bị, phương pháp dạy – học:

 2.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

   


Ngày nay, công nghệ thông tin là một lĩnh vực vô cùng quan trọng góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội hiện đại. Trong dạy học cũng vậy, đặc biệt là với bộ môn mĩ thuật (Quan sát – cảm nhận – phân tích – diễn tả) là môn nghệ thuật của thị giác nên việc chọn tư liệu sử dụng trình chiếu để học sinh quan sát sẽ nâng cao hiệu quả giờ dạy, tư liệu minh họa cho bài học có rất nhiều trên internet. Ứng dụng công nghệ thông tin, dùng máy chiếu hiển thị những kiến thức, tranh ảnh phục vụ cho bài học sẽ giúp học sinh dễ nhận biết, dễ nhớ các bước vẽ, cách sắp xếp bố cục... làm tăng hiệu quả học tập; hơn thế, nó còn tạo ra môi trường học tập sinh động mà trong đó người học đóng vai trò là chủ thể, người học được hoạt động thực sự với phương tiện. Điều đó sẽ giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian để truyền đạt thông tin và có thời gian để tổ chức cho học sinh thực hành nhiều hơn. Trước tiên, giáo viên phải tìm hiểu nội dung bài dạy, tiếp đó sẽ thu thập nguồn tư liệu thông tin sử dụng minh họa bài dạy trên internet.




Ví dụ: Bài 3 “Thảm trang trí với họa tiết trống đồng” Tuy rằng kênh hình trong sách giáo khoa ở bài này khá nhiều nhưng nhỏ, nhìn không rõ nét. Trong khi đó trên internet các hình ảnh về các họa tiết trên mặt trống đồng rất to, rõ đẹp đẽ chỉ cách bài học một cái nhấp chuột.  Giáo viên sưu tầm những hình ảnh cần cho bài dạy sau đó xây dựng kịch bản cho bài giảng dựa trên giáo án word, chúng ta sẽ sắp xếp kiến thức theo trình tự và thêm hình minh họa vào. Sử dụng nó như một bảng phụ nhưng sẽ đem lại hiệu quả cao so với cách dạy truyền thống. Đặc biệt, chúng ta phải rèn luyện kỹ năng thể hiện kịch bản hay nói cách khác là thể hiện bài dạy, rèn luyện kỹ năng liên kết giữa nội dung bài dạy và trình chiếu kiến thức. 


Kết quả đạt được sau khi áp dụng: Khi có sự chuẩn bị chu đáo và khoa học đã quyết định được một nửa sự thành công của tiết học. Mặt khác, giáo viên sẽ chủ động hướng học sinh theo các hoạt động đã đề ra một cách trình tự và gắn kết với nhau. Từ đó hiệu quả bài học được nâng cao.
2.2. Lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết cho giáo viên và học sinh
+ Đối với GV:

- Lập kế hoạch dạy - học có tính liên kết giữa các bài học: Ngoài việc lập kế hoạch dạy học theo đúng chuyên môn, giáo viên chủ động nghiên cứu đưa ra kế hoạch lồng ghép, liên kết nội dung của các bài thành một hệ thống (cụm bài) có khả năng hỗ trợ, bổ sung cho nhau trên một mạch chính đó là :
- Đề cao giá trị của họa tiết truyền thống dân tộc.

- Chú trọng để học sinh được thực hành, trải nghiệm, phát biểu hoặc viết thu hoạch về những họa tiết trang trí đã được tiếp cận.

        - Áp dụng kỹ năng kiến thức học được vào sáng tạo họa tiết và thực hành trang trí ứng dụng sử dụng họa tiết dân tộc trong quá trình học tập.
+ Đối với Học sinh:


- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết của môn học, tiếp cận trải nghiệm thực tế:
Yêu cầu, hướng dẫn HS chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập là yếu tố tiên quyết đến kết quả dạy – học. Ngoài các đồ dùng bắt buộc phải có như chì, tẩy, màu vẽ, thước kẻ, com pa… còn cần đến bảng ký họa( cho việc vẽ, chép họa tiết thực tế), giấy báo cũ, bột màu đen, xốp bọt biển…( dùng cho việc tạo bản dập với các họa tiết nhỏ khó quan sát). Nếu không có các dụng cụ cần sẽ không thể thực hiện được.
- Thái độ học tập:

Thái độ học tập tích cực, chủ động của  học sinh một phần phụ thuộc vào hình thức tổ chức các hoạt động dạy học của giáo viên nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức của bản thân học sinh. Để học sinh có động lực, hăng say ngoài việc thổi lửa đam mê cho học sinh đó là làm việc theo  nhóm, sự khéo léo trong việc lựa chọn “thủ lĩnh”- những đầu tầu của các nhóm  có khả năng ảnh hưởng lan truyền hứng thú cho các thành viên trong nhóm mang đến hiệu quả trong quá trình tìm hiểu khám phá và trải nghiệm, lĩnh hội tri thức từ thực tế hoạt động. 

Học sinh được trực tiếp tham gia tìm tòi, ghi chép họa tiết thực tế trên cơ sở yêu cầu mục tiêu  cần đạt của bài học do giáo viên định hướng cho mỗi bài bằng nhiều hình thức khác nhau từ những di tích ở địa phương, các vật dụng trong cuộc sống... tìm kiếm trên mạng internet hoặc sách báo, tạp chí.
CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH:
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Kết quả đạt được sau khi áp dụng: Học sinh lớp tôi dạy hiểu được giá trị sâu sắc, đặc trưng của họa tiết truyền thống dân tộc. Từ đó, sản phẩm mĩ thuật của các em dần dần được nâng cao hơn, học sinh chủ động, mạnh dạn thuyết trình cho sản phẩm của mình.         
3. Tăng cường tương tác giữa hoạt động của giáo viên và chủ động lĩnh hội tri thức của học sinh:

Trong giờ dạy, tôi luôn luôn đặt ra vấn đề có ví dụ cụ thể dựa trên tri thức bài học để các em có cơ hội suy nghĩ, có cơ hội thể hiện bản thân. Giúp các em khắc sâu kiến thức, ghi nhớ nội dung bài học.




Tôi chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh: theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; 
        Tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; Tôi kết luận và nhận định về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh ("chốt" kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, vận dụng)

	Chuyển giao
nhiệm vụ
	Thực hiện
nhiệm vụ
	Báo cáo và
thảo luận
	Kết luận, nhận
định

	- Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ. - Cách mà GV giao nhiệm vụ cho HS (đọc/ nghe/ nhìn/ làm) với thiết bị dạy học/ học liệu cụ thể.
	- Liệt kê hành động cụ thể mà HS phải thực hiện (đọc/ nghe/ nhìn/ làm).

- Quan sát, dự kiến những khó khăn mà HS có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; phát hiện.
	- Trình bày cụ thể “ý đồ” lựa chọn HS/ nhóm báo cáo

- Xử lí kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, đặt ra các thảo luận đòi hỏi HS phải huy động các thao tác tư duy ở bậc cao hơn.
	- Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ; đối chiếu với mục “Sản phẩm”; đánh giá các mức độ hoàn thành.

- Chốt lại phần thảo luận; làm rõ vấn đề cần giải quyết và nhiệm vụ tiếp theo.



Mỗi cách thực hiện đều có tác dụng trong việc giúp học sinh nhận thức và nâng cao được hiểu biết của mình về giá trị văn hóa dân tộc thông qua việc tự tìm tòi, nghiên cứu và đúc kết một cách chủ động. 
Qua đánh giá thực tế  một tiết dạy Mĩ thuật, tôi nhận thấy việc chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh khiến các em có được sự chủ động tìm hiểu, lĩnh hội tri thức mới thông qua rất nhiều hình thức khác nhau. Đây là một trong những yếu tố trọng tâm và có ý nghĩa quyết định sự thành công của một tiết dạy.
4. Đổi mới linh hoạt phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục

4.1 Phương pháp vấn đáp (đàm thoại) là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên; qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp:


- Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học.

- Vấn đáp giải thích - minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe - nhìn.


- Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơxrixtic): Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích thích sự ham muốn hiểu biết. Giáo viên tổ chức sự trao đổi ý kiến, kể cả tranh luận giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên giống như người tổ chức sự tìm tòi, còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì vậy, khi kết thúc cuộc đàm thoại, học sinh có được niềm vui của sự khám phá trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy.


Đặc biệt trong giảng dạy tôi duy trì phương pháp này để các em được tự chủ trong việc học tập của bản thân, không ngần ngại chiếm lĩnh tri thức.

Ví dụ: Trong bài “ Nét, màu trong tranh dân gian hàng Trống ” tôi sử dụng phương pháp vấn đáp tái hiện như sau:

Giáo viên: Theo em để in được một bức tranh dân gian hàng Trống, các nghệ nhân cần thực hiện theo những bước nào? 

Học sinh: nhớ lại kiến thức vừa được học và nêu được các bước in để giải quyết câu hỏi giáo viên đưa ra.

4.2.  Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề
     Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống.Vì thực tiến đó, giáo viên cần giúp học sinh phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng không chỉ có ý nghĩa ở tầm phương pháp dạy học mà phải được đặt như một mục tiêu giáo dục và đào tạo.


Trong dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.

Ví dụ: Trong trường hợp học sinh cần vẽ một hình tròn (để trang trí trống đồng) nhưng lại không có compa để vẽ. Vấn đề đặt ra ở đây là gì? Làm sao để có thể vẽ được một hình tròn mà không sử dụng tới compa.

Giáo viên đưa ra tình huống và yêu cầu học sinh tư duy tìm cách vẽ được hình tròn nhưng không dùng compa. 

        Sẽ có rất nhiều học sinh có những phương án khác nhau như: dùng hai chiếc bút chì để vẽ, dùng thước đo độ vẽ nửa hình tròn sau đó vẽ nửa hình tròn còn lại…


Khi áp dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề tôi nhận thấy đa số học sinh vận dụng được tối đa sự sáng tạo của mình nhằm giải quyết được vấn đề đặt ra. Nâng cao được khả năng thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh của học sinh trong từng trường hợp cụ thể.

Tóm lại: Bằng nhiều hình thức làm việc cụ thể từ cách lựa chọn cách tiếp cận bài giảng thích hợp, lập kế hoạch dạy và học, tạo hứng thú cho học sinh trong từng tiết học. Tăng cường tương tác giữa hoạt động của giáo viên và chủ động lĩnh hội tri thức của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học để lồng ghép, nâng cao chất lượng giáo dục . Tôi nhận thấy kết quả học tập của các em có tiến bộ rõ rệt, hầu hết các em học tập trong sự hứng khởi, rất hào hứng mỗi khi đến tiết học. Với tâm thế vui vẻ, các em sẽ vận dụng tối đa sự sáng tạo của mình vào mỗi sản phẩm, từ đó nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

Tuy nhiên tùy từng bài học cụ thể mà giáo viên có thể thay đổi hình thức thể hiện một cách linh hoạt để giờ học để đạt kết quả tốt. Qua những giờ học như thế khiến các em có cái nhìn sâu sắc hơn đối với cuộc sống, con người xung quanh, mang đến cho các em tình cảm yêu thương đối với gia đình, thầy cô, bạn bè…. Giúp các em hiểu được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật tạo hình, từ đó hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho các em. Các em yêu cái đẹp, biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp, thông qua việc tìm hiểu họa tiết dân tộc.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH

(674 học sinh khối 6,7,8)

1. Trước khi thực hiện
	Phân loại
	Số học sinh

674
	Tỉ lệ %

100%

	Số học sinh yêu thích môn học
	493
	73%

	Số học sinh chưa yêu thích
	181
	27%


2. Sau khi thực hiện

	Phân loại
	Số học sinh

674
	Tỉ lệ %

100%

	Số học sinh yêu thích môn học
	607
	90,5%

	Số học sinh chưa yêu thích
	67
	      9,5%



Các biện pháp được đưa vào nghiên cứu và áp dụng mang tính đơn giản, hợp lý, phù hợp với điều kiện chung của mỗi giáo viên Mĩ thuật trong nhà trường THCS hiện nay.  Những biện pháp trong đề tài “ Giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật”  của tôi giúp các em học sinh trong giờ Mĩ thuật hiểu bài sâu hơn, có kiến thức nhất định về lịch sử mĩ thuật Việt Nam. Đây chính là kết quả rất khả quan trong việc nghiên cứu áp dụng đề tài.

- Nhờ áp dụng biện pháp trên, tôi đã thu được kết quả như sau:

+ Mỗi khi đến tiết Mĩ thuật các em đều rất hào hứng và sôi nổi.

+ Trong các đợt vẽ tranh phát động của nhà trường và của phòng giáo dục đa số học sinh tham gia với số lượng đông và đạt được một số thành tích nổi bật. 

       
Kết quả đó cho chúng ta thấy được khi người giáo viên có phương pháp tốt thì học sinh sẽ lĩnh hội được tri thức một cách tối đa và vận dụng sáng tạo để tạo ra được những sản phẩm mang tính thẩm mĩ cao. Chất lượng học của học sinh không tự dưng mà có được, mà đòi hỏi mỗi người giáo viên chúng ta biết cách thích ứng linh hoạt trong từng bài dạy.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
       - Trong suốt quá trình nghiên cứu và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trên, bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua môn Mĩ thuật cho học sinh cấp Trung học cơ sở khi học những chủ đề liên quan tới lịch sử Mĩ thuật Việt Nam, giúp học sinh hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc.
-  Giáo viên phải yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề, chịu khó tìm tòi phương pháp giảng dạy có hiệu quả. Không ngừng học hỏi và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kiên trì, chịu khó nghiên cứu bài dạy một cách chu đáo trước khi lên lớp.

- Phải nắm vững nội dung yêu cầu, nhiệm vụ của từng tiết dạy cụ thể, nắm được đặc điểm tâm sinh lí của của học sinh cũng như khả năng tư duy, sáng tạo của từng học sinh. 

- Phải tinh thần học hỏi cao để luôn luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

- Giáo viên là người chủ động dẫn dắt, gợi mở bằng những lời lẽ, hình ảnh đẹp để giúp các em tư duy đúng hướng. Người giáo viên THCS được coi là "ông thầy tổng thể " không chỉ làm nhiệm vụ dạy chữ mà còn làm nhiềm vụ dạy người. Vì thế muốn thành công cần phải có Tâm. 

-  Giúp học sinh thấy được cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của từng bài học.

Từ đó bồi dưỡng các em phát triển nghệ thuật, thẩm mỹ đồng thời chú ý bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh.

-  Kết hợp nhiều phương pháp dạy học, tạo không khí vui tươi, gây hứng thú, thúc đẩy sự cầu tiến của học sinh trong mỗi tiết học. 

- Giáo viên luôn luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để  phát triển năng lực của các em. Phải động viên, khen ngợi kịp thời học sinh trong giờ học dù chỉ là tiến bộ nhỏ. 

- Sử dụng  các phương tiện dạy học hiện đại, các ứng dụng ưu việt nhằm đưa công nghệ thông tin vào từng tiết dạy, từng bài học.

PHẦN C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
I. KẾT LUẬN

Trong suốt quá trình nghiên cứu về đề tài: “ Giáo dục học sinh nâng cao nhận thức và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thông qua một số bài mĩ thuật” tôi nhận thức được việc dạy học lồng ghép giá trị bản sắc dân tộc vào từng bài học cụ thể là một lựa chọn phù hợp và được quan tâm của đội ngũ nhà giáo ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 


Với kết quả đạt được, tôi sẽ tiếp tục vận dụng và áp dụng thêm một số biện pháp mới mẻ hơn trong quá trình dạy học. Có thể nói, đây là một giải pháp đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong học tập, giảng dạy giúp học sinh tăng thêm sự hứng thú học trong các bộ môn khác.   
II. ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Để duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh trường THCS Ngô Quyền nói riêng và áp dụng cho các trường trong địa bàn huyện Đông Anh nói chung, tôi xin có một số đề xuất như sau:

1. Đối với Phòng GD&ĐT
- Thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề, tập huấn, các cuộc thi giáo viên giỏi để giúp giáo viên có cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các biện pháp dạy học mới, tích cực.

- Xây dựng các tiết dạy mẫu để giáo viên có cơ hội dự giờ, rút kinh nghiệm, học hỏi thực tế để đưa vào quá trình dạy học.




2. Đối với nhà trường
 - Tổ chức những buổi ngoại khóa để giúp học sinh nâng cao hiểu biết, mở
rộng kiến thức về văn hóa dân tộc, phát huy những năng lực của mình.

- Quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh trong nhà trường có được không gian học tập với nhiều trang thiết bị hiện đại, đầu tư mua sắm thêm nhiều đồ dùng giáo cụ trực quan để phục vụ cho tiết học.
- Bổ sung đồ dùng, thiết bị cần thiết cho môn học, đặc biệt là tài liệu tham khảo về bộ môn Mĩ thuật.
3. Đối với giáo viên
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng
lực học sinh.

- Thường xuyên trao đổi, xây dựng các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn
có hiệu quả để cùng rút kinh nghiệm, xây dựng các biện pháp dạy học phù hợp.
Những vấn đề mà tôi đã nêu chắc chắn không tránh khỏi hạn chế và thiếu sót. Song đó là những kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được trong quá trình nghiên cứu và dạy thử nghiệm.. 
Cuối cùng tôi xin cảm ơn các quý thầy cô đã dành thời gian cho đề tài sáng kiến kinh nghiệm này. Tôi rất mong được sự tham khảo, nhận xét, góp ý bổ sung của đồng nghiệp, của cấp trên để giải pháp này được hoàn thiện hơn.
     Đông Anh, ngày     tháng 4 năm 2024
	XÉT DUYỆT CỦA HĐKH

NHÀ TRƯỜNG
	NGƯỜI VIẾT

Đặng Thị Khánh Hường


PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NHỮNG GIỜ HỌC MĨ THUẬT
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên…

· Giáo trình giáo dục học - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm.

· Giáo trình Lịch sử Mĩ thuật Việt Nam – NXB Đại học Sư phạm.
· Hướng dẫn soạn giảng của nhà giáo Nguyễn Hữu Hạnh.

-    Phương pháp giảng dạy mĩ thuật - Nguyễn Quốc Toản - NXB Giáo dục.
· Thiết kế bài giảng Mĩ thuật lớp 6,7,8 (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
· Sách Giáo viên Mĩ thuật lớp 6, 7, 8 ( Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam )
· Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở THCS ( Bộ giáo dục và đào tạo ).
-   

Lược sử Mĩ thuật Việt Nam – NXB Từ điển Bách Khoa.
- 


Giáo trình trang trí – NXB Đại học Sư phạm.

-


Tranh dân gian Việt Nam – NXB Mĩ thuật.
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